
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết 

quả

1 H56.138-

260504-0001

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260504-891021)

LÊ VĂN BÁCH 

THẮNG

THÔN ĐẠT TÀI 2 0348224876 04/05/2026 

08:51:19

04/05/2026 

17:00:00

2 H56.138-

260504-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam;

Lê Hoàng Việt đạo sơn 0866829755 04/05/2026 

09:11:03

05/05/2026 

09:11:00

3 H56.138-

260504-0003

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam;

Vũ Văn Tiếp Trung Tien 0975277867 04/05/2026 

09:11:12

05/05/2026 

09:11:00

4 H56.138-

260504-0004

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

Lê Thị Huệ phuc tho 0963458337 04/05/2026 

09:11:20

05/05/2026 

09:11:00

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 08/05/2026 

Ngày, tháng, nămSTT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



5 H56.138-

260504-0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trương Phương 

Thảo

1 hong thai 0859340109 04/05/2026 

09:11:30

05/05/2026 

09:11:00

6 H56.138-

260504-0007

Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất 

(G22.99.09-260504-

890193)

LÊ VĂN HUY Thôn Khang Thọ 

Hưng

0398085581 04/05/2026 

09:22:04

04/05/2026 

17:00:00

7 H56.138-

260504-0008

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Ngọc Diệp trung hy 0373349495 04/05/2026 

09:40:35

05/05/2026 

09:39:59



8 H56.138-

260504-0010

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ KHẮC TUẤN tam nguyen 0373317469 04/05/2026 

09:40:42

05/05/2026 

09:39:59

9 H56.138-

260504-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ NGỌC 

DIỆP

Thôn Trung Hy, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000 04/05/2026 

09:44:02

04/05/2026 

17:00:00

10 H56.138-

260504-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ KHẮC TUẤN tổ 25, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0000000000 04/05/2026 

09:44:12

04/05/2026 

17:00:00

11 H56.138-

260504-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

HOÀNG CÔNG 

BÌNH

Thôn Tam Nguyên ( 

hộ Hoàng Công 

Trung), Xã Tân 

Phước 2, Tỉnh Đồng 

Tháp

0000000000 04/05/2026 

10:01:17

04/05/2026 

17:00:00

12 H56.138-

260504-0012

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam;

Hoàng Công Bình tam nguyen 0852596858 04/05/2026 

10:07:17

05/05/2026 

10:07:00



13 H56.138-

260504-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HỒNG 

ĐÀO

THÔN NAM BÌNH, 

Xã Hoằng Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000 04/05/2026 

10:16:53

04/05/2026 

17:00:00

14 H56.138-

260504-0015

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260504-893483)

LÊ TUỆ AN PHỐ PHÚ VINH 

NAM

0938227879 04/05/2026 

10:21:27

04/05/2026 

17:00:00

15 H56.138-

260504-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ VĂN CƯỜNG THÔN HẠ VŨ II, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 04/05/2026 

10:26:32

04/05/2026 

17:00:00

16 H56.138-

260504-0014

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

Trần Thị Hồng Đào nam binh 0348822590 04/05/2026 

10:41:21

05/05/2026 

10:41:00

17 H56.138-

260504-0018

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Viết Luyến my da 0987561136 04/05/2026 

10:41:29

05/05/2026 

10:41:00



18 H56.138-

260504-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản 

VŨ THỊ THẮM THÔN HẠ VŨ II, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 04/05/2026 

10:46:42

04/05/2026 

17:00:00

19 H56.138-

260504-0019

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

LÊ GIÁP TUẤN my da 0353765531 04/05/2026 

11:19:31

05/05/2026 

11:18:59

20 H56.138-

260504-0020

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260504-895734)

LÊ VIẾT MINH 

QUÂN

THÔN MỸ ĐÀ 0987561136 04/05/2026 

14:24:40

04/05/2026 

17:00:00

21 H56.138-

260504-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN

Hộ Ông Nguyễn 

Quốc Hùng, Thôn 2 

Hồng Thái, Đặc khu 

Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang

0974826791 04/05/2026 

15:33:40

05/05/2026 

17:00:00

22 H56.138-

260504-0021

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam;

Hoàng Minh Quân phu vinh dong 0968955121 04/05/2026 

15:34:55

05/05/2026 

15:33:59

23 H56.138-

260504-0022

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Duyên 2 hong thai 0332996288 04/05/2026 

15:35:03

05/05/2026 

15:35:00



24 H56.138-

260504-0024

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

THÔN QUANG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0385044385 04/05/2026 

15:50:35

05/05/2026 

15:50:00

25 H56.138-

260504-0027

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam

Nguyễn Thị Linh thon duc son 0886505586 04/05/2026 

16:03:08

05/05/2026 

16:03:00

26 H56.138-

260504-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LƯỜNG THỊ 

HOÀI

Phố Trung hy, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0979539285 04/05/2026 

16:09:14

05/05/2026 

17:00:00

27 H56.138-

260504-0028

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

Bùi Văn Tứ thon phu vinh tay 0376475567 04/05/2026 

16:10:19

05/05/2026 

16:10:00

28 H56.138-

260504-0029

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam;

Hoàng Thị Mai thon phu vinh tay 0967780565 04/05/2026 

16:12:11

05/05/2026 

16:11:59

29 H56.138-

260504-0030

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260504-897892)

LÊ VIẾT MINH 

QUÂN

THÔN MỸ ĐÀ 0987561136 04/05/2026 

16:24:06

05/05/2026 

17:00:00

30 H56.138-

260504-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Lê Thị Hà Thôn Thọ Văn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0923686668 04/05/2026 

16:34:19

05/05/2026 

17:00:00



31 H56.138-

260504-0032

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam

ĐINH VĂN 

HOÀN

thon tam nguyen 0971945844 04/05/2026 

16:36:41

05/05/2026 

16:36:00

32 H56.138-

260504-0033

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐINH VĂN 

HOÀN

thon tam nguyen 0971945844 04/05/2026 

16:44:15

05/05/2026 

16:44:00

33 H56.138-

260505-0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

Nguyễn Thị Ngọc thon 1 le loi 0866187412 05/05/2026 

07:38:54

06/05/2026 

07:37:59

34 H56.138-

260504-0034

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260504-898572)

Lê Ngọc Minh 

Châu

VINH SƠN 0845676363 05/05/2026 

07:53:47

05/05/2026 

17:00:00



35 H56.138-

260505-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN HUY THÔN MỸ ĐÀ, 

Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 05/05/2026 

08:19:28

06/05/2026 

08:18:59

36 H56.138-

260505-0004

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; 

LÊ VĂN HUY THÔN MỸ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 05/05/2026 

08:22:06

06/05/2026 

08:22:00

37 H56.138-

260505-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai tử

LÊ THỊ HIÊN Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0862196158 05/05/2026 

08:31:12

06/05/2026 

08:31:00

38 H56.138-

260505-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGỌC NHỢI PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0345094819 05/05/2026 

08:31:32

06/05/2026 

08:31:00

39 H56.138-

260505-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

TRỊNH VIẾT 

LIỆU

THÔN TRUNG HY, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0862196158 05/05/2026 

08:41:29

08/05/2026 

08:41:00

40 H56.138-

260505-0007

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thúy Vy Thon 1 Hong Thai 0385501899 05/05/2026 

08:44:35

06/05/2026 

08:43:59



41 H56.138-

260505-0008

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Duy Khánh Thôn Cự Đà 0399597746 05/05/2026 

08:45:01

06/05/2026 

08:45:00

42 H56.138-

260505-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ DUY KHÁNH THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0399597746 05/05/2026 

08:52:55

05/05/2026 

17:00:00

43 H56.138-

260505-0010

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260505-890877)

LÊ PHƯƠNG 

LINH

0362923832 05/05/2026 

08:55:31

05/05/2026 

17:00:00

44 H56.138-

260505-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHƯƠNG 

LINH

Thôn Mỹ Đà, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0362923832 05/05/2026 

09:00:49

06/05/2026 

09:00:00



45 H56.138-

260505-0011

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Hương Thôn Trung Sơn 0966088778 05/05/2026 

09:07:49

06/05/2026 

09:07:00

46 H56.138-

260505-0015

Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất 

(G22.99.09-260505-

890166)

HOÀNG THỊ 

MẬT

THÔN PHÚC THỌ 0353163315 05/05/2026 

09:11:09

05/05/2026 

17:00:00

47 H56.138-

260505-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai tử

HOÀNG THỊ 

MẬT

Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0353163315 05/05/2026 

09:12:04

06/05/2026 

09:11:59

48 H56.138-

260505-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ ĐÌNH MƯỜI THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0327517028 05/05/2026 

09:32:52

06/05/2026 

09:31:59

49 H56.138-

260505-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai tử

VŨ ĐÌNH 

THƯỞNG

Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0327517028 05/05/2026 

09:34:11

06/05/2026 

09:33:59

50 H56.138-

260505-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

TRỊNH VIẾT 

LÂM

PHỐ PHÚ VINH 

TÂY, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0328892889 05/05/2026 

09:54:50

05/05/2026 

17:00:00

51 H56.138-

260505-0020

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LƯƠNG THỊ 

THÂN

Thôn Trù Ninh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0332198511 05/05/2026 

09:55:47

12/05/2026 

09:54:59



52 H56.138-

260505-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

LƯƠNG THỊ 

THÂN

Thôn Trù Ninh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0332198511 05/05/2026 

09:56:34

06/05/2026 

09:56:00

53 H56.138-

260505-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ ÁNH Thôn Hạ Vũ 2, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0375004785 05/05/2026 

10:03:40

06/05/2026 

10:03:00

54 H56.138-

260505-0017

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ SỸ LUẬN THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0981375935 05/05/2026 

10:09:28

05/05/2026 

17:00:00

55 H56.138-

260505-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

NGỌC

Thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0329682498 05/05/2026 

10:09:42

05/05/2026 

17:00:00

56 H56.138-

260505-0026

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Linh Thôn Lê Lợi 0355860682 05/05/2026 

10:12:56

06/05/2026 

10:11:59



57 H56.138-

260505-0023

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Ngọc Thôn Khang Thọ 

Hưng

0329682498 05/05/2026 

10:15:23

06/05/2026 

10:15:00

58 H56.138-

260505-0025

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Ánh Tuyết hien thon 0968330482 05/05/2026 

10:15:36

06/05/2026 

10:15:00

59 H56.138-

260505-0027

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Phúc Dai Loc 0000000000 05/05/2026 

13:52:30

06/05/2026 

13:52:00



60 H56.138-

260505-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

LÊ NGỌC DẦN THÔN HẠ VŨ I, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987674772 05/05/2026 

14:00:52

06/05/2026 

14:00:00

61 H56.138-

260505-0029

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót

CHU THỊ HIỀN Thôn Tứ Luyện, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0977460645 05/05/2026 

14:15:37

15/05/2026 

14:15:00

62 H56.138-

260505-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ PHÚC PHỐ ĐẠI LỘC, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 05/05/2026 

14:18:19

05/05/2026 

17:00:00

63 H56.138-

260505-0032

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ VĂN ANH Đại Lộc, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0353127147 05/05/2026 

14:18:53

05/05/2026 

17:00:00

64 H56.138-

260505-0033

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Minh Cường Thôn Hiền Thôn 0889216567 05/05/2026 

14:26:58

06/05/2026 

14:26:00



65 H56.138-

260505-0034

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Hắc Ngọc Thành Thôn 3 0833847886 05/05/2026 

14:27:06

06/05/2026 

14:26:59

66 H56.138-

260505-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lưu Ly Băng Thôn Ngoc Đinh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0336858990 05/05/2026 

15:10:26

06/05/2026 

15:09:59

67 H56.138-

260505-0039

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn Chiến Du khanh 0975945697 05/05/2026 

15:11:37

06/05/2026 

15:11:00



68 H56.138-

260505-0040

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn 

Hoàng Anh

my da 0385927525 05/05/2026 

15:11:45

06/05/2026 

15:11:00

69 H56.138-

260505-0035

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ THU Phố Phú Vinh Tây, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369566379 05/05/2026 

15:29:16

06/05/2026 

17:00:00

70 H56.138-

260505-0036

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ HÀ PHỐ THỌ VĂN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0923686668 05/05/2026 

15:29:47

06/05/2026 

17:00:00

71 H56.138-

260505-0037

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

HOÀNG NGỌC 

NHÂN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0965296032 05/05/2026 

15:30:18

06/05/2026 

17:00:00

72 H56.138-

260505-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

Lưu Hải Đăng Thôn Ngọc Đinh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0336858990 05/05/2026 

15:56:22

06/05/2026 

15:56:00



73 H56.138-

260505-0043

Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất 

(G22.99.09-260505-

890563)

TRƯƠNG THỊ LÝ thôn Đằng Xá 0964833008 05/05/2026 

16:33:57

06/05/2026 

17:00:00

74 H56.138-

260505-0042

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ THẮM TRU NINH 0363169706 06/05/2026 

07:42:54

07/05/2026 

07:42:00

75 H56.138-

260506-0001

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Quách Thị Nghĩa nhan trach 0986303269 06/05/2026 

07:43:19

07/05/2026 

07:43:00



76 H56.138-

260506-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐINH VĂN 

HOÀN

thon tam nguyen 0971945844 06/05/2026 

07:43:30

07/05/2026 

07:43:00

77 H56.138-

260506-0005

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trần Tuấn Anh Yên Viên 0918868699 06/05/2026 

07:43:41

07/05/2026 

07:43:00

78 H56.138-

260506-0006

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Thu Phú Vinh Tây 0369566379 06/05/2026 

07:43:49

07/05/2026 

07:43:00



79 H56.138-

260506-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

QUÁCH THỊ 

NGHĨA

THÔN NHÂN 

TRẠCH, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0986303269 06/05/2026 

07:59:00

06/05/2026 

17:00:00

80 H56.138-

260506-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LƯỜNG THỊ 

HOÀI

Phố Trung hy, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0979539285 06/05/2026 

07:59:16

06/05/2026 

17:00:00

81 H56.138-

260506-0007

Cung cấp thông tin, dữ liệu 

đất đai.

LÊ THỊ KHUYÊN THÔN HIỀN 

THÔN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0911554789 06/05/2026 

08:18:39

20/05/2026 

08:18:00

82 H56.138-

260506-0010

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Hiến TRU NINH 0396248936 06/05/2026 

08:28:44

07/05/2026 

08:28:00

83 H56.138-

260506-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

VÕ HOÀNG 

TUẤN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 06/05/2026 

08:45:08

06/05/2026 

17:00:00



84 H56.138-

260506-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 06/05/2026 

08:45:16

06/05/2026 

17:00:00

85 H56.138-

260506-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Lê Thị Thanh 

Huyền

Thôn Phú Thịnh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0328006066 06/05/2026 

09:35:06

06/05/2026 

17:00:00

86 H56.138-

260506-0012

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Trọng 

Mạnh

ĐẠT TÀI 2 0348931232 06/05/2026 

09:42:29

07/05/2026 

09:41:59

87 H56.138-

260506-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG

Thị Tứ, Xã Hoằng 

Phú, Tỉnh Thanh 

Hóa

0888861789 06/05/2026 

10:53:45

06/05/2026 

17:00:00



88 H56.138-

260506-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ HÀ PHỐ THỌ VĂN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0923686668 06/05/2026 

10:53:56

06/05/2026 

17:00:00

89 H56.138-

260506-0015

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trương Văn Sơn DANG XA 0964833008 06/05/2026 

14:03:16

07/05/2026 

14:03:00

90 H56.138-

260506-0016

Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất 

(G22.99.09-260506-

890280)

NGUYỄN THỊ 

VÀN

Thôn Nội Tý 0355326563 06/05/2026 

14:34:45

06/05/2026 

17:00:00

91 H56.138-

260506-0019

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Bùi Ngọc Văn TU LUYEN 0972824774 06/05/2026 

14:57:44

07/05/2026 

14:56:59



92 H56.138-

260506-0020

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Thúy HA VU 1 0972004350 06/05/2026 

14:58:10

07/05/2026 

14:58:00

93 H56.138-

260506-0021

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Huy Thanh TRU NINH 0364874017 06/05/2026 

14:58:18

07/05/2026 

14:58:00

94 H56.138-

260506-0022

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lưu Trần Nam DUC SON 0349163876 06/05/2026 

14:58:25

07/05/2026 

14:58:00



95 H56.138-

260506-0023

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THÚY

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Tỉnh Thanh 

Hóa

0389559106 06/05/2026 

15:08:35

07/05/2026 

15:07:59

96 H56.138-

260506-0024

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

CAO NHƯ 

QUỲNH

PHUC THO 0986725780 06/05/2026 

15:08:46

07/05/2026 

15:07:59

97 H56.138-

260506-0018

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

Lê Trọng Thiện Thôn Cự Đà, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0974584968 06/05/2026 

15:23:36

08/05/2026 

15:22:59

98 H56.138-

260506-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LƯU TRẦN NAM ĐỨC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 06/05/2026 

15:24:11

07/05/2026 

17:00:00



99 H56.138-

260506-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

MAI TRỌNG 

THUẬN

THÔN PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0963619878 06/05/2026 

15:39:27

07/05/2026 

17:00:00

100 H56.138-

260506-0029

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Trương Thị Mai 

Hoa

thôn 1 Hồng Thái 0326911902 06/05/2026 

16:07:43

07/05/2026 

16:07:00

101 H56.138-

260506-0030

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

MAI TRỌNG 

THUẬN

thôn Phúc Thọ 0963619878 06/05/2026 

16:07:56

07/05/2026 

16:07:00

102 H56.138-

260506-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ VĂN CHIẾN THÔN DƯ 

KHÁNH, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0975945697 06/05/2026 

16:28:15

07/05/2026 

17:00:00



103 H56.138-

260507-0001

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót

Lê Thị Sại Thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0394018012 07/05/2026 

07:20:13

19/05/2026 

07:19:59

104 H56.138-

260507-0002

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN CHÍ Thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0328638189 07/05/2026 

09:06:17

08/05/2026 

09:05:59

105 H56.138-

260507-0003

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN CHÍ Thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0328638189 07/05/2026 

09:14:20

08/05/2026 

09:13:59



106 H56.138-

260507-0006

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

BÌNH

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0932451740 07/05/2026 

09:33:30

08/05/2026 

09:33:00

107 H56.138-

260507-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

BÌNH

CỰ ĐÀ, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0000000000 07/05/2026 

09:43:40

07/05/2026 

17:00:00

108 H56.138-

260507-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

TRỊNH THỊ 

THANH HUYỀN

PHÚ VINH ĐÔNG, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 07/05/2026 

09:43:49

07/05/2026 

17:00:00

109 H56.138-

260507-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

LAN

TRUNG TIẾN, Xã 

Hoằng Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000 07/05/2026 

10:10:59

07/05/2026 

17:00:00



110 H56.138-

260507-0007

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

BÌNH

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0932451740 07/05/2026 

10:14:05

08/05/2026 

10:13:59

111 H56.138-

260507-0009

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Xuân Tùng PHU VINH NAM 0356598589 07/05/2026 

10:14:12

08/05/2026 

10:13:59

112 H56.138-

260507-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Đồng Văn Đại thôn Nhân Hòa, Xã 

Hoằng Giang, Tỉnh 

Thanh Hóa

0888861789 07/05/2026 

10:30:41

07/05/2026 

17:00:00

113 H56.138-

260507-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Hằng Thôn Hoàng Trì 1, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa

0374519368 07/05/2026 

10:30:54

07/05/2026 

17:00:00



114 H56.138-

260507-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN XUÂN 

TÙNG

PHÚ VINH NAM, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 07/05/2026 

10:31:27

07/05/2026 

17:00:00

115 H56.138-

260507-0013

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Hằng HOANG TRI 1 0374519368 07/05/2026 

10:44:51

08/05/2026 

10:43:59

116 H56.138-

260507-0014

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260507-892496)

LÊ MINH HIẾU 0961895455 07/05/2026 

11:02:37

07/05/2026 

17:00:00

117 H56.138-

260507-0016

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Phùng Thế Chân phu vinh dong 0981607678 07/05/2026 

15:12:43

08/05/2026 

15:11:59



118 H56.138-

260507-0017

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC 

PHÚ

PHỐ THỌ VĂN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0982436408 07/05/2026 

15:13:11

08/05/2026 

15:13:00

119 H56.138-

260507-0019

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Hòa Tru Ninh 0395893719 07/05/2026 

15:13:33

08/05/2026 

15:13:00

120 H56.138-

260507-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC 

PHÚ

PHỐ THỌ VĂN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0982436408 07/05/2026 

15:50:40

08/05/2026 

17:00:00

121 H56.138-

260507-0020

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HÒA

THÔN TRÙ NINH, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0395893719 07/05/2026 

15:52:09

08/05/2026 

17:00:00



122 H56.138-

260507-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ THÊU THÔN Hà Thái, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866610677 07/05/2026 

15:52:25

08/05/2026 

17:00:00

123 H56.138-

260507-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN DANH 

HIẾU

Thôn 1 Lê Lợi, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 07/05/2026 

15:52:40

08/05/2026 

17:00:00

124 H56.138-

260507-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ THỦY THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa

0000000000 07/05/2026 

15:52:49

08/05/2026 

17:00:00

125 H56.138-

260508-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

TRỊNH QUANG 

HUY

THÔN TÂN ĐỨC, 

Xã Hoằng Phú, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985029069 08/05/2026 

08:59:18

08/05/2026 

17:00:00

126 H56.138-

260508-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

ĐÀO MINH ĐỨC Phố Phúc Sơn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0364153236 08/05/2026 

09:01:17

08/05/2026 

17:00:00



127 H56.138-

260508-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

LÊ THỊ THU Phố Phú Vinh Nam, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0336771844 08/05/2026 

09:02:46

08/05/2026 

17:00:00

128 H56.138-

260508-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN TUẤN 

ANH

LÔ 16 A4 MBQH 

1568, Phường Quảng 

Phú, Tỉnh Thanh 

Hóa

0967431103 08/05/2026 

09:54:40

08/05/2026 

17:00:00

129 H56.138-

260508-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN TUẤN 

ANH

LÔ 16 A4 MBQH 

1568, Phường Quảng 

Phú, Tỉnh Thanh 

Hóa

0967431103 08/05/2026 

10:02:13

08/05/2026 

17:00:00

130 H56.138-

260508-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

CAO THỊ BÌNH Phố Trung Sơn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0912472367 08/05/2026 

11:08:11

08/05/2026 

17:00:00

131 H56.138-

260508-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

CAO THỊ BÌNH Phố Trung Sơn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0912472367 08/05/2026 

11:15:38

08/05/2026 

17:00:00



132 H56.138-

260508-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

CHU VĂN BẮC Thôn Đạo Sơn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973481429 08/05/2026 

11:15:50

08/05/2026 

17:00:00

133 H56.138-

260508-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

MAI THỊ LIÊN THÔN MỸ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354273092 08/05/2026 

11:16:53

08/05/2026 

17:00:00

134 H56.138-

260508-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

THÀNH

THÔN HẠ VŨ 1, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349465526 08/05/2026 

11:17:02

08/05/2026 

17:00:00

135 H56.138-

260508-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HUỆ

PHỐ PHÚC SƠN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0948404789 08/05/2026 

11:17:28

08/05/2026 

17:00:00

136 H56.138-

260508-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865261656 08/05/2026 

14:22:05

08/05/2026 

17:00:00



137 H56.138-

260508-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THU

Thôn Tích Giang 2, 

Xã Phúc Thọ, Thành 

phố Hà Nội

0385152968 08/05/2026 

14:22:44

08/05/2026 

17:00:00

138 H56.138-

260508-0015

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Đình Tước tu luyen 0913030256 08/05/2026 

14:35:23

11/05/2026 

14:35:00

139 H56.138-

260508-0016

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

QUY

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393955183 08/05/2026 

14:35:31

11/05/2026 

14:35:00



140 H56.138-

260508-0017

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Minh Năm đạo sơn 0913373952 08/05/2026 

14:35:39

11/05/2026 

14:35:00

141 H56.138-

260508-0018

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Minh Năm đông tiến 0913373952 08/05/2026 

14:35:46

11/05/2026 

14:35:00

142 H56.138-

260508-0019

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót

LÊ DUY BẢY PHỐ TẾ ĐỘ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0947849424 08/05/2026 

15:07:10

20/05/2026 

15:07:00



143 H56.138-

260508-0020

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Minh Năm đông tiến 0913373952 08/05/2026 

15:08:18

11/05/2026 

15:07:59

144 H56.138-

260508-0021

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Khắc Đức đức sơn 0976309123 08/05/2026 

15:08:26

11/05/2026 

15:07:59

145 H56.138-

260508-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

QUY

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393955183 08/05/2026 

15:28:05

11/05/2026 

17:00:00

146 H56.138-

260508-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Nguyễn Hữu Đức Thôn quang Trung, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987034593 08/05/2026 

15:28:13

11/05/2026 

17:00:00



147 H56.138-

260508-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu chứng 

thực không điểm chỉ được)

Lê Thị Huy Thôn Hiền Thôn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0372373497 08/05/2026 

15:28:23

11/05/2026 

17:00:00

148 H56.138-

260508-0024

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260508-893515)

LÊ HỮU MINH 

ĐĂNG

0974127958 08/05/2026 

15:44:03

11/05/2026 

17:00:00

149 H56.138-

260508-0025

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

ha vu 1 0369297930 08/05/2026 

16:28:33

11/05/2026 

16:27:59

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy
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